
Thuộc kế 

hoạch năm 

2020

Thuộc kế 

hoạch năm 

2019 kéo 

dài

Thuộc kế 

hoạch năm 

2020

Thuộc kế 

hoạch năm 

2019 kéo 

dài

Tổng cộng 423.591,000 228.468,000 29.417,308 28.500,000 917,308 29.417,308 28.500,000 917,308

I
NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHI QUY 

ĐỊNH TẠI QĐ 40/2015/QĐ-TTG
290.768,000 228.468,000 27.357,308 27.000,000 357,308 27.357,308 27.000,000 357,308

1 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Hà Đăk Hà 5.000 5.000 (1)

2
Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Tu Mơ 

Rông

UBND huyện Tu Mơ 

Rông
Tu Mơ Rông 10.164 9.807 357,308 (2)

3 Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện Kon Rẫy
UBND huyện Kon 

Rẫy
Kon Rẫy 5.000 5.000 (3)

4 Phân cấp đầu tư các công trình kiên cố hóa trường lớp học 8.924,00 8.924 7.193 7.193

-  Huyện Sa Thầy UBND huyện Sa Thầy Sa Thầy
67-

01/4/2019
1.990,00 1.990 1.840 1.840 (4)

-  Huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Đăk Tô
565-

03/6/2019
3.500,00 3.500 2.422 2.422 (5)

- Huyện Kon Plong
UBND huyện Kon 

Plong
Kon Plong 222-9/9/2019 1.000,00 1.000 742 742 (6)

- Huyện Ngọc Hồi
UBND huyện Ngọc 

Hồi
Ngọc Hồi

154-

24/6/2019
800,00 800 555 555 (7)

- Huyện Đăk Glei
UBND huyện Đăk 

Glei
Đăk Glei

77-

24/4/2019
1.634,00 1.634 1.634 1.634 (8)

5 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
Sở Nông nghiệp và 

PTNT
7555168 281 Toàn tỉnh

4229/QĐ-

BNN-KH, 

26/10/2015

72.800 10.500 2.000,00 2.000,00

6 Trường PTDTNT huyện Ia H'Drai (giai đoạn 1)
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
7602476 074 Ia H'Drai

1296-

31/10/16
19.812 19.812 39,74 39,740

7
Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thành, phố Kon Tum 

(giai đoạn 2)

Sở Giáo dục và đào 

tạo
7662073 073 Kon Tum

1154-

31/10/2017
39.800 39.800 192,98 192,979

8 Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Đăk Tô
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
7701908 074 Đăk Tô

1192-

30/10/2018
5.412 5.412 124,59 124,589

9

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện 

quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh
7747419 312 Kon Tum

204-

27/02/2019
108.937 108.937 15.000,00 15.000,000

10

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện 

quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch 

vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tỉnh
7747420 312 Kon Tum

205-

27/02/2019
35.083 35.083 10.000,00 10.000,00

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm xây 

dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Ghi chúSố QĐ, 

ngày tháng 

năm phê 

duyệt

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2020 bổ sung

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch năm 2020 giảm

Tổng số

Trong đó
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hoạch năm 
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dài

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã ngành 

kinh tế

Địa điểm xây 

dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Ghi chúSố QĐ, 

ngày tháng 

năm phê 

duyệt

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch năm 2020 bổ sung

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch năm 2020 giảm

Tổng số

Trong đó

II NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 132.823,000 2.060,000 1.500,000 560,000 2.060,000 1.500,000 560,000

1

Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh từ bệnh  viện  hạng  II  lên  bệnh  viện  hạng I quy mô 

750 giường

Bệnh viện đa khoa tỉnh 7729819 132 Kon Tum
1326-

22/11/2019
113.727 2.060 1.500 560,000

2 Trưng bày bảo tàng ngoài trời
Sở Văn hóa, thể thao 

và du lịch
7567298 161 Kon Tum

1203-

31/10/2018
19.096 2.060,00 1.500,000 560,000

- Ghi chú: 

(1): Thực hiện dự án: Đường giao thông nông thôn từ thôn 9 đi thôn 7 xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà.

(2): Thực hiện dự án Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông.

(3): Thực hiện dự án: Đường vào Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

(4): Thực hiện dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy

(5): Thực hiện dự án: Trường tiểu học xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô

(6): Thực hiện dự án: Trường mầm non Đăk Tăng (điểm trường thôn ĐăkPờRồ), huyện Kon Plong

(7): Thực hiện dự án: Trường mầm non xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

(8): Thực hiện dự án: Trường tiểu học xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei
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Tổng cộng 97.615,000 97.615,000 30.676,635 5.000,000

1
Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng 

Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

UBND huyện Sa 

Thầy
7853979 285 Sa Thầy 395-24/4/20 75.000 75.000 10.000,000

2
Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công 

nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Công ty Đầu tư phát 

triển hạ tầng Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum

7782221 262 Đăk Hà 234-14/3/19 22.615 22.615 10.676,635 5.000,000

3
Phân cấp đầu tư các công trình cấp bách Huyện 

Đăk Tô
UBND huyện Đăk Tô Đăk Tô 10.000,000 (*)

PHỤ LỤC 02

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2020 CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SKHĐT ngày        tháng    năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư
Mã số dự 

án

Mã 

ngành 

kinh tế

Địa điểm 

xây dựng

Quyết định đầu tư/Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Ghi chúSố QĐ, ngày 

tháng năm 

phê duyệt

Tổng mức 

đầu tư

- Ghi chú (*): Thực hiện dự án: Cầu Đăk Nơ (cầu Ngọc Tụ),huyện Đăk Tô và Đường liên xã Tân Cảnh –Ngọc Tụ -Đăk Rơ Nga (điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh và điểm cuối giáp với đường liên xã Kon 

Đào -Ngọc Tụ -Đăk Rơ Nga), huyện Đăk Tô

Trđó:NSĐP

Kế hoạch năm 2020 bổ 

sung

Tổng số

Trong đó: 

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước
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